
HỌC TẬP - LỚP 12  - SINH HỌC LỚP 12  

GIẢI BÀI 22 TRANG 95 SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC LỚP 12 

Đề bài 

Nguyên nhân gây bệnh AIDS là gì? Hậu quả của nó như thế nào? 

Lời giải 

Bệnh AIDS được gây nên bởi virut HIV. 

Quá trình lây nhiễm của virut bắt đầu khi nó xâm nhập vào tế bào người. Hạt virut 

gồm hai phân tử ARN, các protein cấu trúc và enzim đảm bảo cho sự lây nhiễm liên 

tục. Virut sử dụng enzim phiên mã ngược để tổng hợp mạch ADN trên khuôn ARN. 

Sau đó, cũng nhờ enzim này, từ mạch ADN vừa tổng hợp được dùng làm khuôn để 

tạo mạch ADN thứ hai. Phân tử ADN mạch kép được tạo ra sẽ xen kẽ vào ADN tế bào 

chủ nhờ enzim xen. Từ đây, ADN virut nhân đôi cùng với hệ gen người. 

Trong quá trình lây nhiễm, sự tương tác giữa virut HIV và các tế bào chủ rất phức tạp 

do virut có hoạt động rất khác nhau tùy thuộc vào bản chất và hoạt tính của từng tế 

bào chủ. Virut có thể tiềm sinh vô hạn trong tế bào bạch cầu Th, nhưng khi các tế bào 

này hoạt động thì chúng lập tức bị virut tiêu diệt. Trong một số tế bào khác như đại 

thực bào, bạch cầu đơn nhân, virut sinh sản chậm nhưng đều làm rối loạn chức năng 

của tế bào. Sự giảm sút số lượng cũng như chức năng của các tế bào này làm mất khả 

năng miễn dịch của cơ thể. Các vi sinh vật khác lợi dụng lúc cơ thể bị suy giảm miễn 

dịch để tấn công gây sốt, tiêu chảy, lao, ung thư, viêm màng não, mất trí,… dẫn đến 

cái chết không tránh khỏi. HIV/AIDS đã trở thành đại dịch làm kinh hoàng cả nhân 

loại. 
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